	 Nhập khẩu tháng 8 và 8 tháng năm 2006

	
	
	
	
	
	Nghìn tấn, triệu USD

	 
	 
	Thực hiện
7 tháng
năm 2006
	Ước tính
tháng 8
năm 2006
	Cộng dồn
8 tháng
năm 2006
	8 tháng năm
2006 so với cùng
kỳ năm 2005 (%)

	 
	
	
	
	

	
	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TRỊ GIÁ
	
	24700
	
	4000
	
	28700
	
	117.4

	
	Khu vực kinh tế trong nước
	
	15702
	
	2570
	
	18272
	
	117.2

	
	Khu vực có vốn đầu tư NN
	
	8998
	
	1430
	
	10428
	
	117.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MẶT HÀNG CHỦ YẾU
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ô tô(*) 
	
	354
	
	60
	
	414
	
	56.8

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	7
	121
	1
	11
	8
	132
	58.9
	63.9

	
	Máy móc, thiết bị,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dụng cụ  và phụ tùng
	
	3492
	
	550
	
	4042
	
	118.0

	
	Điện tử, máy tính và linh kiện
	
	1087
	
	180
	
	1267
	
	118.1

	
	Xăng dầu 
	6717
	3590
	1000
	561
	7717
	4151
	96.2
	125.0

	
	Sắt thép 
	3253
	1588
	550
	291
	3803
	1879
	102.6
	91.3

	
	    Trong đó: Phôi thép
	1107
	414
	200
	82
	1307
	496
	86.9
	85.7

	
	Phân bón 
	1856
	407
	200
	44
	2056
	451
	113.1
	110.7

	
	    Trong đó: Urê
	414
	103
	50
	12
	464
	115
	89.1
	85.2

	
	Chất dẻo 
	754
	992
	110
	156
	864
	1148
	110.3
	120.7

	
	Hóa chất 
	
	553
	
	90
	
	643
	
	114.9

	
	Sản phẩm hoá chất
	
	560
	
	93
	
	653
	
	121.3

	
	Tân dược
	
	305
	
	50
	
	355
	
	112.0

	
	Thuốc trừ sâu 
	
	179
	
	22
	667
	201
	
	131.2

	
	Giấy
	416
	279
	60
	39
	476
	318
	128.2
	137.2

	
	Nguyên phụ liệu dệt, may, da
	
	1161
	
	150
	
	1311
	
	89.8

	
	Vải
	
	1711
	
	250
	
	1961
	
	130.1

	
	Sợi dệt 
	191
	297
	30
	48
	221
	345
	159.1
	146.8

	
	Bông 
	105
	126
	18
	22
	123
	148
	108.2
	117.4

	
	Thức ăn gia súc và NPL
	
	376
	
	70
	
	446
	
	103.3

	
	Lúa mỳ
	710
	121
	70
	12
	780
	133
	97.8
	92.7

	
	Gỗ và NPL gỗ
	
	391
	
	70
	
	461
	
	110.2

	
	Sữa và sản phẩm sữa
	
	200
	
	35
	
	235
	
	109.6

	
	Dầu mỡ động thực vật
	
	137
	
	20
	
	157
	
	127.9

	
	Xe máy(*)
	
	284
	
	42
	
	326
	
	90.4

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	33.0
	42.0
	4.0
	7.0
	37.0
	49.0
	134.7
	129.1

	
	 (*) Nghìn chiếc, triệu USD
	
	
	
	
	
	
	
	


